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Phần thứ 1

TÌNH HÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Các tỉnh Bắc bộ

	Cây trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	- Lúa:
	
	728.922

	Trà cực sớm, sớm 
	PT đòng, trỗ 
	46.071

	Trà chính vụ 
	Đứng cái, phân hóa đòng 
	230.780

	Trà muộn 
	Đẻ nhánh rộ, cuối đẻ 
	452.072

	- Ngô xuân
	Xoáy nõn, trỗ cờ , phun râu
	124.058

	- Khoai tây
	PT củ, TH
	777

	- Rau họ thập tự
	PTTL, thu hoạch
	16.692

	- Cam, quýt, bưởi
	Nụ hoa, quả non 
	50.112

	- Nhãn, vải
	Nụ hoa, PT quả 
	74.805

	- Chè
	PT búp, TH
	89.531

	- Sắn 
	Cây con, PTTL 
	39.553

	- Cà phê
	PT quả, TH  
	21.024

	- Cao su
	KTCB, thu hoạch nhựa
	23.202


2. Các tỉnh Bắc Trung bộ 

	Cây trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	- Lúa đông xuân
	
	351.175

	
	Đứng cái, đòng trỗ
	285.516

	
	Đã trỗ 
	65.659

	- Ngô xuân
	Gieo-7 lá, xoắn nõn
	39.625

	- Rau các loại, ớt 
	Cây con - PT thân lá - TH
	38.408

	- Lạc Xuân
	Phân cành , ra hoa
	34.107

	- Cam, chanh
	Thu hoạch, ra hoa, Quả non 
	24.149

	- Mía
	Cây con, TH 
	39.186

	- Hồ tiêu
	Ra hoa, PT quả 
	3.813

	- Cà phê
	Ra hoa, nuôi quả 
	5.624

	- Cao su
	KTCB - KD
	76.610

	- Chè
	KTCB - KD
	13.421

	- Cây sắn
	Cây con   
	45.653

	- Luồng
	KTCB - KD
	83.756

	- Thông 
	KTCB-KD
	104.806

	· Keo bạch đàn 
	KTCB – KD
	283.371


3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

	Cây trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	 Diện tích (ha)

	- Cây lúa:
	
	293.464

	Vụ Đông Xuân cực sớm
	Thu hoạch xong
	1.668

	Vụ Đông Xuân sớm 
	Thu hoạch 
	40.169

	Vụ Đông xuân  Chính vụ
	Ngậm sữa, chín  
	185.512

	Vụ Đông Xuân muộn
	Cuối đẻ nhánh, trỗ
	66.115

	Lúa Xuân Hè (Bình Định)
	Mạ
	700

	- Cây cà phê
	Ra hoa, quả non
	633.874

	- Tiêu
	Chín, TH , chăm sóc 
	94.240

	- Cây điều
	Ra hoa quả non, TH
	114.024

	- Cao su
	Ổn định tầng lá, khai thác mủ
	295.372

	- Cây rau màu
	Nhiều giai đoạn
	43.163

	- Đậu đỗ 
	PT quả, TH 
	4.640

	-  Lạc đông xuân 
	PTcủ, TH
	19.814

	-  Ngô đông xuân 
	Trỗ cờ thâm râu, TH   
	36.590

	- Cây sắn 
	
	144.678

	Vụ hè thu 2019
	Thu hoạch 
	84.723

	Vụ mùa 
	Nuôi củ 
	3.428

	Vụ Đông Xuân 2019-2020
	Cây con, PTTL 
	56.527

	- Mía
	TH, đâm chồi, đẻ nhánh  
	75.257

	- Thanh long
	Chăm sóc, TH
	30.652

	- Sầu riêng
	Ra hoa, đậu quả 
	16.855

	- Cây chè
	Chăm sóc,TH
	13.412

	- Cây dừa
	Nhiều giai đoạn
	10.998


4. Các tỉnh Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

	Cây  trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	- Lúa Đông Xuân 2019-2020
	Đã thu hoạch 1.410.299/ 1.610.702 ha 

Diện tích còn lại đang trong giai đoạn trỗ chín 

	- Lúa hè thu 
	
	426.766

	
	Mạ
	153.292

	
	Đẻ nhánh
	175.626

	
	Đòng-trỗ
	67.683

	
	Chín
	29.536

	
	Thu hoạch
	629

	- Cây ngô
	Các giai đoạn
	22.057

	- Cây có múi
	Nhiều giai đoạn 
	108.220

	- Cây rau màu
	Các giai đoạn 
	51.020

	- Cây thanh long
	Ra hoa - thu hoạch
	23.332

	- Cây nhãn
	Ra cơi, PTTL 
	29.800

	- Cây cà phê
	Ra hoa, nuôi quả
	30.543

	- Cây hồ tiêu
	Thu hoạch 
	45.511

	- Cây điều
	Nuôi quả, thu hoạch
	186.288

	- Cây dừa
	Các giai đoạn
	154.510

	- Cây sắn
	Nhiều giai đoạn 
	63.765

	- Cây mía
	Đẻ nhánh, vươn lóng, thu hoạch 
	24.119



Tổng diện tích lúa đông xuân bị nhiễm mặn là 43.892,96 ha (Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Long An) trong đó có 26.777,16 ha bị thiệt hại với tỷ lệ trên 70% (Kiên Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Long An). 


Tỉnh Vĩnh Long có 10.837,91 ha diện tích lúa hè thu bị ảnh hưởng do hạn, mặn với diện tích bị thiệt hại trên 70%: 3,6 ha. 

Phần thứ 2

SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG

I. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI VÀ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN

1. Tình hình sinh vật gây hại cây trồng

1.1. Cây lúa

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 4.153 ha (giảm 3.790 ha so với kỳ trước, giảm 1.334 ha so với CKNT). Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bình Thuận, Lâm Đồng...

- Bệnh đạo ôn
+ Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 13.699 ha (tăng 2.011 ha so với kỳ trước, giảm 1.628 ha so với CKNT) mất trắng 18,5 ha (Nghệ An), phòng trừ 551 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Duyên Hải nam Trung bộ.

+ Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 2.389 ha (giảm 1.623 ha so với kỳ trước, giảm 2.730 ha so với CKNT). Tập trung các tỉnh phía Nam.

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 13.249 ha ( tăng 5.794 ha so với kỳ trước, giảm 2.340 ha so với CKNT). Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tây Ninh,... 

- Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 4.653 ha (giảm 3.160 ha so với kỳ trước, giảm 62 ha so với CKNT). Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau.

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 2.800 ha ( giảm 2.195 ha so với kỳ trước, giảm 1.953 ha so với CKNT). Phân bố ở các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh,…
- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 5.243 ha ( giảm 251 ha so với kỳ trước, tăng 688 ha so với CKNT). Tập trung tại tỉnh Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long,...

 - Sâu đục thân: Diện tích nhiễm 1.180 ha (giảm 272  ha so với kỳ trước, tăng 282 ha so với CKNT). Phân bố tập trung tại các tỉnh Bình Thuận, Hậu Giang, Tây Ninh,...
- Chuột: Diện tích hại 9.008 ha (giảm 880 ha ha so với kỳ trước, tăng 1.270 ha so với CKNT) mất trắng 23 ha tại Nghệ An. Phân bố ở các tỉnh trồng lúa
-  OBV: Diện tích hại 4.639 ha (giảm 40 ha so với kỳ trước, tăng 937 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ 5.777 ha. Phân bố ở các tỉnh trồng lúa.

Kết quả giám định Virut lùn sọc đen hại lúa của TTBVTV phía Bắc từ 1/3-31/3/2020: 

Tổng số mẫu phân tích 1.050 mẫu: trong đó 15 mẫu lúa có 01 mẫu ( Lai Châu) dương tính với virut lùn sọc đen; 1.035 mầu rầy có 17 mẫu (Thái Bình) dương tính với virut lùn sọc đen. Các mẫu còn lại đều âm tính với virut lùn sọc đen hại lúa. 

1.2. Cây ngô:

- Sâu keo mùa thu nhiễm 1.054 ha (tăng 46 ha so với kỳ trước), diện tích nhiễm nặng 12 ha, phòng trừ 778 ha. Phân bố ở hầu hết các tỉnh trồng ngô trong cả nước. Hại nặng một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

1.3. Các loại rau, màu: Bệnh xoăn lá virus trên cây cà chua, bệnh sưng rễ, bọ nhảy, bệnh mốc sương, sâu tơ, bọ nhảy… gây hại nhẹ đến trung bình.

1.4. Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng diện tích nhiễm 2.055 ha (tăng 17 ha  so với kỳ trước, giảm 662 ha so với CKNT), nhiễm nặng 472 ha. Tập trung tại các tỉnh phía Nam.

1.5. Cây thanh long: Bệnh đốm nâu diện tích nhiễm 758 ha (tăng 70 ha so kỳ trước, giảm 04 ha so với CKNT), phòng trừ  182 ha. Tập trung tại các tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

1.6. Cây dừa: Bọ cánh cứng hại diện tích 8.903 ha (tăng 148 ha so với kỳ trước, giảm 1.157  ha so với CKNT), nặng 254 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long. 

1.7. Cây hồ tiêu

- Tuyến trùng rễ: Diện tích nhiễm 4.243 ha (giảm 136 ha so với kỳ trước, tăng 1.063 ha so với CKNT), nhiễm nặng 1.221 ha. Tập trung tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên…

- Bệnh chết chậm: Diện tích nhiễm 3.640 ha (giảm 52 ha so với kỳ trước, giảm 1.466 ha so với CKNT), nhiễm nặng 383 ha. Tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

- Bệnh chết nhanh: Diện tích nhiễm 446 ha (giảm 05 ha so với kỳ trước, giảm 1.648 ha so với CKNT), nhiễm nặng 15 ha. Tập trung tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

1.8. Cây cà phê


- Bệnh khô cành: Diện tích nhiễm 12.920 ha (tăng 307 ha so với kỳ trước, tăng 98 ha so CKNT), nhiễm nặng 80 ha, phòng trừ 3.307 ha. Tập trung chủ yếu tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước. Đồng Nai, Gia Lai, Đăk Lăk, Sơn La, Điện Biên, Quảng Trị.
- Bệnh gỉ sắt: Diện tích nhiễm 8.823 ha (giảm 177 ha so với kỳ trước, tăng 343 ha so CKNT), nặng 10 ha, phòng trừ 2.032 ha. Tập trung chủ yếu tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Lăk,Khánh Hòa, Quảng Trị, Điện Biên. 

- Bọ xít muỗi: Diện tích nhiễm 1.151 ha ( tương đương so với kỳ trước, giảm 2.455 ha so với CKNT). Tập trung tại Lâm Đồng.

1.9. Cây chè: Bọ xít muỗi, diện tích nhiễm 2.415 ha (tăng 35 ha so với kỳ trước, tăng 44 ha so với CKNT), phòng trừ 1.75363 ha. Phân bố tại các tỉnh Lâm Đồng, Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ.

1.10. Cây sắn (mì): Bệnh khảm lá virus, diện tích nhiễm 54.445 ha (tăng 4.886 ha so với kỳ trước, tăng 11.483 ha so với CKNT), nhiễm nặng 5.588 ha, tiêu hủy do nhiễm bệnh nặng 816 ha (Thừa Thiên Huế).
Bệnh đang gây hại tại 19 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước (không báo cáo số liệu), Đồng Nai, Long An, Tp. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Phú Yên, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, An Giang, Lâm Đồng, Bình Dương, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Hà Tĩnh.

1.11. Cây điều

- Bọ xít muỗi: Diện tích nhiễm 6.700 ha (giảm 4.341 ha so với kỳ trước,tăng 1.874 ha so với CKNT), phòng trừ 1.549 ha. Phân bố tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đăk lăk, Gia Lai, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu.

- Bệnh thán thư: Diện tích nhiễm 16.046 ha (giảm 2.862 so với kỳ trước, tăng 3.136 ha so với CKNT), phòng trừ 1.532 ha. Phân bố tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đăk Lăk, Gia Lai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, ...

- Sâu đục thân cành: Diện tích nhiễm 10.950 ha (tăng 370 ha so với kỳ trước, tăng 3.429 ha so với CKNT). Phân bố tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng…

- Cỏ dại: 

Châu chấu tre: diện tich nhiễm 13,5 ha, diện tích phòng trừ 8,5 ha. Diện tích nhiễm cao hơn 12,3 ha so với cùng kỳ năm trước. Phân bố tại huyện Nguyên Bình; Phường Ngọc Xuân, phường Đề Thám, TP cao Bằng; huyện Hòa An; Thị trấn Thông Nông huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng 
2. Công tác chỉ đạo triển khai, thực hiện

- Chỉ đạo các tỉnh trồng ngô tiếp tục thực hiện Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô. 

- Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tập trung theo dõi diễn biến sâu năn (muỗi hành), rầy nâu vào đèn, lấy mẫu giám định xác định tỷ lệ rầy nâu nhiễm virus vàng lùn, lùn xoắn lá và theo dõi tiến độ xuống giống vụ Đông Xuân 2019 – 2020, vụ hè thu để phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống SVGH. Chỉ đạo các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Long An, Tiền Giang tăng cường các biện pháp quản lý sâu năn hiệu quả.

- Các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam bộ chủ động biện pháp phòng chống các SVGH như: bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu; bệnh nứt thân xì mủ trên cây sầu riêng và bọ xít muỗi, bệnh thán thư trên cây điều.

- Các tỉnh trồng sắn tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.

- Các tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 9864/CT-BNN-BVTV ngày 19/12/2018 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt.

- Chỉ đạo các tỉnh thực hiện tốt công văn 491/BVTV-CV ngày 18/3/2020 về việc chỉ đạo phòng chống châu chấu tre lưng vàng của Cục Bảo vệ thực vật

II. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG TUẦN TỚI VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

1.1. Trên lúa

a) Các tỉnh phía Bắc

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, trong tuần tới thời tiết khu vực Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Bắc trung Bộ sẽ còn nhiều ngày có mưa phùn, trời âm u rất thuận lợi cho các loại bệnh hại lúa phát sinh, phát triển và gây hại, đặc biệt là bệnh đạo ôn. 
- Đối với các tỉnh Bắc Bộ: Bệnh đạo ôn lá phát sinh và gây hại mạnh trên các  trà lúa sớm, giống nhiễm, diện xanh tốt, bón thừa đạm tại các tỉnh Tây Bắc (Điện Biên, Hòa Bình) và cac tỉnh đồng bằng sông Hồng (Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng) trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Diện tích nhiễm dự kiến cao hơn cùng kỳ năm trước.
- Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ: Bệnh đạo ôn lá tiếp tục phát sinh gây hại gia tăng trên các trà lúa muộn giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái làm đòng; có khả năng gây lụi chòm trên lúa muộn tại các vùng trung du miền núi và vùng đất cát ven biển (Nghệ An, Hà Tĩnh). Bệnh đạo ôn cổ bông, gié phát sinh gây hại tăng trên trà lúa trỗ bông, phơi màu, ngậm sữa tại các tỉnh Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, đặc biệt là trên các ruộng lúa gieo trồng giống nhiễm, chăm sóc không cân đối và các chân ruộng nhiễm bệnh đạo ôn lá nặng.
Ngoài ra, các đối tượng sinh vật gây hại khác trên lúa như sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bọ trĩ bệnh đốm nâu,.. gây hại tăng, mức độ hại từ nhẹ - trung bình; chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa giai đoạn đòng trỗ, hại nặng cục bộ tại các khu vực nhiều gò bãi, khu vực gần dân cư, mương máng.

b) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn...gây hại phát sinh và gia tăng gây hại trên lúa ở giai đoạn đòng đến trỗ chín.

- Bọ trĩ, ruồi đục nõn, sâu năn...gây hại tập trụng trên lúa Đông Xuân muộn và Xuân Hè ở giai đoạn mạ - đẻ nhánh - làm đòng.

- Chuột: Gây hại nhẹ trên các trà lúa, nặng hại cục bộ.


- OBV: Lây lan theo nguồn nước.

c) Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long
 - Trong tuần tới, rầy cám sẽ nở rộ, rầy nâu tuổi 2-3 sẽ xuất hiện và gây hại.

- Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có thể xuất hiện trên lúa Hè Thu sớm giai đoạn đẻ nhánh.

- Cần theo dõi chặt chẽ diến biến của bệnh, đối với ruộng trồng giống nhiễm, có thể kết hợp phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông và bệnh lem lép hạt khi lúa trổ lác đác và lần 2 khi lúa trổ đều.

- Những địa phương thường xuất hiện muỗi hành gây hại cần theo dõi chặt chẽ đối tượng này để có biện pháp quản lý hiệu quả, đặc biệt là trên các trà lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh-đòng.
Ngoài các đối tượng nêu trên, cần lưu ý OBV trên lúa ở giai đoạn mạ; sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá vi khuẩn giai đoạn đẻ nhánh-đòng; chuột giai đoạn trỗ chín.
1.2. Trên cây trồng khác

- Trên cây ngô: sâu keo mùa thu tiếp tục phát sinh gây hại.

- Trên cây rau, màu: sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, sâu khoang, ruồi đục lá, bệnh phấn trắng, bọ trĩ, nhện đỏ… phát sinh gây hại nhẹ; bệnh xoăn lá virus tiếp tục gây hại trên cây cà chua.

- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa.... tiếp tục hại tăng; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh vàng lá thối rễ tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng tại các vùng chuyên canh.

- Cây nhãn, vải: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.

- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp, bệnh phồng lá ... tiếp tục gây hại.
- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc...tiếp tục gây hại cục bộ tại vùng ổ dịch, nặng hại cục bộ. 

- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại, có khả năng phát sinh gây hại tăng; rệp sáp bột hồng tái xuất hiện và gây hại tại địa phương đã từng phát hiện trước đây.

- Cây cà phê: Bọ xít muỗi tiếp tục gây hại trên cà phê chè ở Lâm Đồng; bọ cánh cứng tiếp tục gây hại trên cây cà phê ở giai đoạn kiến thiết cơ bản ở Kon Tum, Đắk Lắk,rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, khô quả, mọt đục quả, bệnh thán thư, bệnh gỉ sắt... tiếp tục gây hại. 

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ, bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại... tiếp tục gây hại. 

- Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục thân/cành, bệnh khô cành...tiếp tục gây hại tăng ở giai đoạn PTTL, ra lộc non.

- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư...gây hại nhẹ. 

- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.

- Cây dừa: Bọ cánh cứng, bệnh thối nõn... tiếp tục gây hại.

Phần thứ 3

ĐỀ NGHỊ

1. Các tỉnh phía Bắc


- Tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, theo dõi chặt các loại sinh vật hại lúa như; chuột, OBV, ... tổ chức phòng trừ khi còn diện hẹp.

    
 - Tiếp tục điều tra, giám sát chặt chẽ bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng, tăng cường thu mẫu rầy lưng trắng và lúa tại các vùng có áp lực bệnh cao trong các vụ trước, lấy mẫu giám định để giám sát chặt chẽ tỷ lệ rầy lưng trắng mang virus gây bệnh lùn sọc đen. 

    
  - Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô. Tổ chức triển khai phòng trừ sâu keo mùa thu theo quyết định số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng BNN-PTNT.

  
  - Tổ chức điều tra, theo dõi chặt chẽ các ổ trứng của châu chấu tre lưng vàng, tổ chức phòng trừ kịp thời khi châu chấu non mới nở theo công văn số 491/BVTV-TV ngày 18/3/2020 về việc chỉ đạo phòng chống châu chấu tre lưng vàng của Cục BVTV. 


2. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên


- Chú ý theo dõi rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá+cổ bông, bệnh khô vằn trên lúa giai đoạn trỗ - chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá... trên lúa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ. Bọ trĩ, sâu keo phát sinh gây hại lúa Xuân Hè.
- Thực hiện công văn số 3626/BVTV-TV ngày 18/12/2019 về việc phòng chống chuột gây hại trong sản xuất nông nghiệp. Duy trì thường xuyên công tác diệt chuột và OBV ở các địa phương.


     - Thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 về việc tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô.

- Theo dõi: Bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng rễ, ... trên cây tiêu; Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, sâu đục thân cành hại cây điều; Bệnh thối cành, thối quả, bệnh thối rễ tóp cành... hại trên cây thanh long; bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư, ... hại trên cây sầu riêng. 
- Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus đang phát sinh gây hại gia tăng, đề nghị các tỉnh tăng cường theo dõi diễn biến bệnh, rà soát kỹ diện tích nhiễm sắn ở địa phương, chỉ đạo tiêu hủy triệt để nguồn bệnh tránh lây lan diện rộng.

3. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long

- Tiếp tục theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại trên lúa.

  
- Tiếp tục theo dõi sát diện tích và mức độ nhiễm bệnh khảm lá sắn, tiêu hủy các diện tích bị nhiễm bệnh nặng. 

- Thực hiện công văn số 3626/BVTV-TV ngày 18/12/2019 về việc phòng chống chuột gây hại trong sản xuất nông nghiệp. Duy trì thường xuyên công tác diệt chuột và OBV ở các địa phương.


     - Thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 về việc tăng cường công tác phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô.

	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục BVTV;

- Phòng KH, HTQT&TT (đưa website Cục);

- Trung tâm BVTV vùng;

- Trung tâm tin học thống kê của Bộ;

- Báo NNVN; Đài VTC16;

- Lưu: VT, BVTV.
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DIỆN TÍCH NHIỄM DỊCH HẠI CHỦ YẾU TRÊN MỘT SỐ CÂY TRỒNG 

(Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 03/4/2020)

	TT


	Tên sinh vật gây hại
	Diện tích nhiễm (ha)
	DTN nhiễm so
	DTPT (ha)
	Phân bố tập trung

	
	
	Tổng số
	Nhẹ-TB
	Nặng
	Mất trắng
	Kỳ trước
	CKNT
	
	

	1
	Đạo ôn lá hại lúa
	13.699
	13.046
	635
	18,5
	2.011
	-1.628
	3.488
	LA. BL. KG. ST. HG. AG. Q.Ngãi. P.Y. B.T. KH. LĐ. GL. BĐ.  BĐ. Q.Nam. NA. QT. TTH

	2
	Đạo ôn cổ bông hại lúa
	2.389
	2.362
	27
	
	-1.623
	-2.730
	20.889
	KG. LA. VL. BL. HG. ST

	3
	Rầy hại lúa
	4.153
	4.095
	59
	
	-3.790
	-1.334
	2.654
	LĐ. BT.  ST. AG. TG. VL. LA. TV

	4
	Sâu đục thân 
	1.180
	1.178
	2
	
	-272
	282
	893
	BT. HG.TN

	5
	Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa
	5.243
	5.185
	63
	
	-251
	688
	484
	PY. BT. ST. BL. KG. AG. ĐT. VL

	6
	Bệnh bạc lá lúa
	2.800
	2.789
	11
	
	-2.195
	-1.953
	122
	BL. ST. AG. ĐT. KG. TV

	7
	Chuột hại lúa
	9.008
	8.368
	617
	23
	-880
	1.270
	1.495
	Các tỉnh trồng lúa 

	8
	Ốc bươu vàng hại lúa
	4.639
	4.629
	10
	
	-40
	937
	5.777
	Các tỉnh trồng lúa

	9
	Bệnh khô vằn hại lúa
	13.249
	12.469
	780
	
	5.794
	-2.340
	7.484
	TN. HG. HCM. ST. ĐN

	10
	Bệnh đen lép hạt lúa
	4.653
	4.556
	97
	
	-3.160
	-62
	598
	KG. ST. HG. ĐT. AG. CM

	11
	Chổi rồng nhãn
	2.055
	1.583
	472
	
	17
	-662
	
	VL. ĐT. ST. CT. BP. BT. HG. TG  BRVT

	12
	Đốm nâu thanh long
	758
	758
	
	
	70
	-4
	182
	LA. TG. ĐN. BRVT. BTh

	13
	Bọ cánh cứng hại dừa
	8,903
	8,649
	254
	
	148
	-1,157
	
	BT. CM. ST. TV. KG

	15
	Tuyến trùng hại tiêu
	4,243
	3,022
	1,221
	
	-136
	-1,063
	408
	Q.Trị. GL. ĐN. ĐL. LĐ. BP. ĐN. KG. BD

	16
	Bệnh chết chậm hại tiêu
	3,640
	3,256
	383
	
	-52
	-1,466
	269
	QT. QB. TTH. GL. ĐN.ĐL. LĐ. BT. BP. VT. KG. ĐN. BD

	17
	Bệnh chết nhanh hại tiêu
	446
	432
	15
	
	-5
	-1,648
	105
	 Q.Trị. Huế. GL. ĐN. ĐL. LĐ. BP. KG. ĐN

	18
	Bệnh khô cành cà phê
	12,920
	12,840
	80
	
	307
	98
	3,307
	SL. ĐB. Q.Trị. LĐ. GL. BP. ĐN

	19
	Bệnh gỉ sắt hại cà phê
	8,823
	8,813
	10
	
	-177
	343
	2,032
	ĐB. Q.Trị. GL. LĐ. KH. ĐLak

	20
	Bọ xít muỗi hại cà phê
	1,151
	1,151
	
	
	0
	-2,455
	
	Lâm Đồng

	21
	Bọ xít muỗi hại chè
	2,415
	2,414
	1
	
	35
	44
	1,762
	Lâm Đồng

	22
	Bọ xít muỗi hại điều
	6,700
	6,700
	
	
	-4,341
	1,874
	1,549
	LĐ. GL. BTh. ĐL. BP. ĐN. BRVT. BD

	23
	Bệnh thán thư hại điều
	16,046
	15,672
	374
	
	-2,862
	3,136
	1,532
	LĐ, BT, Đ,Lak, BP, ĐN, BRVT, BD

	24
	Sâu đục thân/cành điều
	10,950
	10,911
	40
	 
	370
	3,429
	24
	LĐ,  GL, ĐL,BT, BP, ĐN, BD

	25
	Bệnh khảm  lá sắn (mì)
	54,445
	48,041
	5,588
	816
	4,886
	11,483
	21
	TN, BD, BP, LA, ĐN, HCM, AG, GL, ĐL, PY, BT, KH, NT, KT, LĐ, QT, TTH, TH

	26
	Sâu keo mùa thu hại ngô 
	1,054
	1,041
	12
	
	46
	457
	778
	 TN, ĐN, NA, QT, TT,Huế, 

B,Th, Q,Ngãi, LĐ, Q,Nam, BĐ, KT, BG, LC
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